English 6 - Tuần 6 (13/4/2020 (( 19/4/2020)/ HKII (Viettelstudy)
A. LÝ THUYẾT: (Các em viết phần này vào vở bài học)
THEME 7: ROBOTS
LESSON 3 (p. 68, 69)
1. New words: 

1. strong (adj): khỏe mạnh

2. weak (adj): yếu ớt

3. fast = quick (adj): nhanh

4. loud (adj): to

5. intelligent = clever = smart (adj): thông minh

6. quiet (adj): yên tĩnh

7. loud (adj): to, ầm ĩ, inh ỏi
8. So sánh tính từ ngắn: 
 * strong (khỏe mạnh) – stronger (khỏe mạnh hơn) – the strongest (khỏe mạnh nhất)

 * good (giỏi) – better (giỏi hơn) – the best (giỏi nhất)

9. So sánh tính từ dài: 
 * intelligent (thông minh) – more intelligent (thông minh hơn) – the most intelligent (thông minh nhất)

 * expensive (đắt) – more expensive (đắt hơn) – the most expensive (đắt nhất)


( Các em làm phần: a.Write the words under the pictures. Trong sách student’s book. Trang 68) 
   2. Useful language: 
- Which robot would make the best soccer player? Robot nào sẽ làm cầu thủ bóng đá giỏi nhất? 
( I think Robot 3, because it’s the strongest. Tôi nghĩ Robot số 3, bởi vì nó mạnh nhất.
- No, I think Robot 1, because it’s the fastest. Không, Tôi nghĩ Robot số 1, bởi vì nó nhanh nhất.
( Ok. I agree. Được, tôi đồng ý.
  3. Grammar: Write the superlative form of the adjectives. (HS viết câu trả lời vào sách trang 69)

      1. Which robot would make the (good)          best                  doctor?                    
      2. I think Redbot would, because it’s the (fast)______________
      3. I disagree. I think Blackbot would, because it’s the (intelligent) _____________
      4. But Blackbot is the (weak)      _______________
      5. Ok. I agree. Redbot would make the (good)______________ doctor.
B. EXERCISES: (HS làm các bài tập áp dụng sau vào vở bài tập)
I. Choose the word/phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.
1. London is………………. than Bangkok. 


A.interestinger             B. interesting
C. more interesting            D. the most interesting

2. Nga is ............................ than Ba.

A. good                        B. best                
       C. better                       D. the best

3. It’s the …………… .museum in the world. 
A. large
B. more large
       C. largest
          D. larger

4. It’s also the ……………… 
A. loud
B. loudest
       C. louler
          D. more lould
5. Robot 2 is the ………………..robot. 
A. most intelligent
B. more intelligent
       C. intelligentest

D. intelligent
II. Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences.
1. would/ the best/ soccer player?/ robot/ Which/ make/
( ………………………………………………………………………………….

2. Robot 3 /would/ the best/ make/ soldier./  

( ……………………………………………………………………………….....

3. robot. / the/ fastest/ Robot 1/ is/
( ………………………………………………………………………………….

4. The / strongest/ is/ Robot 2./ robot/
( ………………………………………………………………………………….

5. the/ robot./ is/ Robot 2/ intelligent/ most/ 
( …………………………………………………………………………………

III. Rewrite the following sentences with the words provided without changing their meaning:                     

1. So sánh tính từ ngắn: 
adj------- so sánh hơn( adj +er +than…)-----so sánh nhất( the +adj +est…)
 * strong (khỏe mạnh) – stronger than (khỏe mạnh hơn) – the strongest (khỏe mạnh nhất)

 * good (giỏi) – better than (giỏi hơn) – the best (giỏi nhất)

2. So sánh tính từ dài: 

Adj-------ss hơn (more+adj + than…) ------ ss nhất (the + most + adj ….)

 * intelligent (thông minh) – more intelligent than (thông minh hơn) – the most intelligent (thông minh nhất)

 * expensive (đắt) – more expensive than (đắt hơn) – the most intelligent (đắt nhất)

1. No one in his class is taller than Nam.

(Nam is the …………………………………………………………………………?

2. No one in my family is stronger than Nam.

(  Nam is the………………………………………………………………………………

3. No one in my class is more intelligent Lan.

(  Lan is the ………………………………………………………………………………

4. There is no better doctor in this hospital than Mr John.

(Mr John is the……………………………………………………………………………

5. There is no faster student in this school than Minh.

(Minh is the………………………………………………………………………….
